Thêi khãa biÓu HỌC THÊM 

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 03 /01 /2017
Häc chiÒu mçi buæi 3 tiÕt (Tõ 13h45 ®ªn 16h00)

Địa điểm học: Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội
	Líp
	Phßng häc
	Thø 3

	Thø 5
	Thø7

	12T1
	203
	Văn - Dung
	Anh-Thắm
	Toán-Quý

	12T2
	302
	Văn- Nhàn 
	Toán-Quý
	Anh- Thắm

	12T3
	303
	Văn - Thương
	Anh - Hoàng
	Toán-Hậu

	12T4
	B1
	Toán-Hảo
	Văn - Thương
	Anh- L.Ngọc

	12T12
	B2
	
	
	Toán-Hùng

	12T5
	B3
	Anh - Hoàng
	Văn-Hải
	Toán-Hảo

	12T6
	C1
	Toán-Hậu
	Anh-Điệp
	Văn-Hải

	12T7
	C2
	Anh-Nụ
	Toán-Hảo
	Văn-Tuấn

	12T8
	C3
	Văn-Tuấn
	Toán-V.Thu
	Anh-Nụ


Thêi khãa biÓu HỌC THÊM 

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 03/01 /2017

Häc chiÒu mçi buæi 3 tiÕt (Tõ 13h45 ®ªn 16h00)

Địa điểm học: Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội
	Líp
	Phßng häc
	Thø 2


	Thø 4
	Thø 6

	11T1
	101
	Hóa-Bích
	Toán-Hợp
	Lý-Tâm

	11T2
	102
	Toán-Hợp
	Lý-Tâm
	Hóa-Hạnh

	11T3
	103
	Hóa-Hạnh
	Toán-Hải
	Lý-Nhung

	11T4
	104
	Hóa-Luận
	Lý-Thu Huyền
	Toán-Hợp

	11T5
	202
	Toán-Hải
	Lý- Lý Huyền
	Hóa-Bích

	11T6
	203
	Lý-Lan Anh
	Hóa-Luận
	Toán-Hải

	11T7
	302
	Toán-Hùng
	Anh-Huyền
	Văn-Hường

	11T8
	303
	Văn-Hường
	Toán-Hậu
	Anh-Huyền

	12T9
	B1
	Anh-Thắm
	Văn-Phượng
	Toán-Hùng 

	12T10
	B2
	Văn- Hải
	Anh- Phượng
	Toán-V.Thu

	12T11
	B3
	       Toán - Quý
	Văn-Nhàn 
	Anh-Thụy

	12T12
	C1
	
	Anh –Điệp
	Văn-Nhàn

	12T13
	C2
	Anh-L.Ngọc 
	Toán-VũThu 
	Văn-Tuấn

	12T14
	C3
	Văn-Phượng
	Toán-Hùng
	Anh-L.Ngọc 


                                         Thêi khãa biÓu HỌC THÊM 
N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 03 / 01 /2017
(Học sáng mçi buæi 3 tiÕt từ 7h15 đền 9h30)
                      Địa điểm học: Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội
	Líp


	Phßng häc
	Thø 2
	Thø 4
	Thø 6

	11T9
	101


	Văn-Chi 
	Anh-Hường
	Toán-Hợi

	11T10
	102


	Toán-Hợi
	Văn-Chi 
	Anh-Thụy

	10A10


	103
	Anh-Hường 
	Lý –Huyền
	Toán-Hải


Thêi khãa biÓu HỌC THÊM 

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ  03 / 01 /2017
(Học sáng mçi buæi 3 tiÕt từ 7h15 đền 9h30)
                                              Địa điểm học: Trường trung cấp nghề số1 Hà Nội

	Líp


	Phßng häc
	Thø 3
	Thø 5
	Thø 7

	    10T1
	203


	Toán-Tuyến
	Hóa-Khanh
	Lý-Tâm

	    10T2
	302


	Lý-Tâm
	Toán-Tuyến
	Hóa-Bích

	10T3
	303


	Hóa-Khanh
	Lý-L.Anh
	Toán-Tuyến

	10T4
	B1


	Lý-T.Huyền
	Toán-Minh
	Hóa-Tình

	10T5
	B3


	Hóa-Tình
	Lý-Nhung
	Toán-Minh

	10T6
	C1


	Toán-Hạnh
	Lý-Phương
	Hóa-Khanh

	10T7
	C2


	Toán-Huyền
	Văn-Bằng
	Anh-Nụ

	   10T8
	C3


	Anh-N.Thủy
	Toán-Hạnh
	Văn-Bằng


Thêi khãa biÓu häc thªm

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 15 /01 /2017.
M«n Sinh häc, GDCD. Häc c¸c chñ nhËt :15/1; 19/2; 12/3; 02/4; 23/4.  
Địa điểm học: THPT Phó Xuyªn A

	Phßng häc


	Ca 1( 7h -9h) 

	Ca 2(9h-11h)
	Ca 3(14h-16h)

	11A1
	Sinh NC1: 
12G1,3,4,5,6,8
 Hường
	
	Sinh NC3:

12G1,2

Hường

	11A2
	
	Sinh NC2: 
12G1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14
 Hường
	

	11A3
	Sinh CB1:

12G1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14

Hiền
	
	Sinh CB31:

12G1,2,3,4,5,6- Hiền



	11A5
	
	Sinh CB2:

12G4,5,6,9,10,11,13

Đức
	Sinh CB32:

12G3,4,5,6,12,13

Đức

	12A1
	GDCD CB11:

12G1,6,7,8

Dung
	
	

	12A2
	
	GDCD CB21:

 12G1,6,7,8

Dung
	

	12A3
	GDCD CB12:

 12G3,4,5,11,12

Thư
	
	

	12A4
	
	GDCD CB22:

 12G5,9,10,12,13,14

Thư
	

	12A5
	GDCD CB13: 

12G10,13,14

Hà
	
	


Thêi khãa biÓu häc thªm

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 22 /01 /2017
M«nHãa häc, §Þa lÝ. Häc c¸c chñ nhËt: 22/1; 26/2; 19/3; 09/4; 07/5.
Địa điểm học: THPT Phó Xuyªn A

	Phßng häc


	Ca 1( 7h -9h) 

	Ca 2(9h-11h)
	Ca 3(14h-16h)

	11A1
	Hãa NC1: 
12G1,3,4,5,6,7,8
Thu
	
	Hãa NC31:

12G1,2

Thu

	11A2
	
	 Hãa NC2: 12G1,3,4,5,6,7,11,12,13,14

Loan
	

	11A3
	Hãa CB1:

12G1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14

Hường
	
	Hãa NC32:

12G3,4,5,6,12,13

 Hường



	11A5
	
	Hãa CB2:

12G4,5,6,9,10,11,12,13

Hường
	Hãa CB3:

12G1,2,3,4,5,6,10,11,12,13

Loan

	12A1
	Địa CB11:
12G1,6,7,8

Thu
	
	

	12A2
	
	Địa CB21:
12G1,6,7,8

Thu
	

	12A3
	Địa CB12:
 12G3,4,5,11,12

Lịch
	
	

	12A4
	
	Địa CB22:
 12G5,9,10,12,13,14

Lịch
	

	12A5
	Địa CB13:
12G10,13,14

Vững
	
	


Thêi khãa biÓu häc thªm

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 12/02/2017
M«n VËt lý, LÞch sö. Häc c¸c chñ nhËt :12/2; 05/3; 26/3; 16/4; 14/5.
Địa điểm học: THPT Phó Xuyªn A

	Phßng häc


	Ca 1( 7h -9h) 

	Ca 2(9h-11h)
	Ca 3(14h-16h)

	11A1
	Lý NC1: 
12G1,3,5,6,7,13

 Nung
	
	Lý CB3:

12G3,4,5,6,10,11,12,13

Nung

	11A2
	
	Lý NC2: 12G1,3,4,5,6,7,11,12,13,14

Nung
	

	11A3
	Lý CB1:

12G3,4,5,6,7,8,11,12,13,14

Quyến
	
	Lý NC31:

12G2,3- Quyến



	11A5
	
	Lý CB2:

12G4,5,6,9,10,11,12,13

Quyến
	Lý NC32:

12G1,4,6,9,10,11,12,13

Hiền

	12A1
	Sử CB11:

12G1,6,7,8

Ngọc
	
	

	12A2
	
	Sử CB21:

12G1,6,7,8

Ngọc
	

	12A3
	Sử CB12:

12G3,4,5,11,12

Tình
	
	

	12A4
	
	Sử CB22:

12G5,9,10,12,13,14

Đường
	

	12A5
	Sử CB13:

12G10,13,14

Đường
	
	


